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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin

đến năm 2010 của tỉnh Điện Biên


Thực hiện Công văn số 2247/BTTTT-VCL, ngày 23/8/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tổng kết, đánh giá cụ thể như sau:

PHẦN 1:
CÁC CHỈ TIÊU CHUNG

1.1. Mức độ phổ cập các phương tiện phát thanh, truyền hình đến mỗi gia đình ở địa phương.


Về phát thanh: 

Trong những năm qua, việc mở rộng phạm vi phủ sóng phát thanh được tỉnh quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển, trở thành kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo kết quả thống kê, đến hết năm 2010: 100% trung tâm xã, phường, thị trấn thu được tín hiệu phát thanh của Đài TNVN, 40% thu được tín hiệu phát thanh Đài tỉnh; 4,16% tỷ lệ hộ gia đình có máy thu thanh. Toàn tỉnh hiện có 16 Đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, chỉ có 6 Đài truyền thanh thường xuyên hoạt động, đều thuộc loại Đài truyền thanh vô tuyến, được đưa vào sử dụng từ năm 2004, có khoảng 50 cụm loa công suất 25W.

Về truyền hình: 


Trong 5 năm trở lại đây, được sự đầu tư của tỉnh, các thiết bị sản xuất chương trình của Đài PT-TH tỉnh Điện Biên đã được đầu tư nâng cấp tương đối hiện đại. Thống kê đến năm 2011, 100% hộ gia đình được phủ sóng truyền hình Việt Nam; 79% hộ gia đình được phủ sóng truyền hình tỉnh; trên 65% hộ gia đình có máy thu hình.

1.2. Mức độ phát triển các điểm bưu điện văn hóa xã ở địa phương


Những năm gần đây việc phát triển các điểm bưu điện văn hóa xã ngày càng được quan tâm, đầu tư. Toàn tỉnh có 107 điểm phục vụ: Trong đó, có 02 bưu cục cấp I, 08 bưu cục cấp II, 04 bưu cục cấp III, 93/98 điểm bưu điện văn hóa xã đạt tỷ lệ 95% (30 điểm bưu điện văn hóa xã kết nối Internet). Chỉ tiêu bán kính phục vụ bình quân đạt 5,309 km/điểm phục vụ, bình quân 4.546 người/điểm phục vụ.

1.3. Mức độ sử dụng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng ở vùng đồng bào dân tộc ở địa phương

Về tổng thể, các chương trình phát thanh của Đài PTTH tỉnh Điện Biên tương đối phong phú về nội dung và hình thức thể hiện. Chương trình hiện phát sóng 3 buổi (sáng, trưa, tối) bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng H’Mông, tiếng Thái. Trong đó, Thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh tiếng dân tộc đến năm 2011 đạt gần 3 giờ mỗi ngày, tổng thời lượng phát sóng trong năm là 1.044 giờ/năm . Riêng tiếng Thái năm 2011 phát thanh: 365 chương trình thời sự tổng hợp, 100 chương trình ca nhạc, biên dịch, biên tập và phát sóng 1620 tin, 394 bài, nhận 90 bài hát mới.
Trong 5 năm qua, số lượng và chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc thường xuyên được quan tâm, đầu tư. Bình quân mỗi tuần Đài sản xuất 01 chương trình tiếng Mông, thời lượng 30 phút phát ở truyền hình VTV5 và các trạm phát lại khu vực có người Mông sinh sống, 1 tháng Đài sản xuất 01 chương trình tiếng Thái phát sóng trên VTV5. Năm 2011, Đài tỉnh đã sản xuất 14 chương trình truyền hình tiếng Thái với 57 phóng sự, sản xuất 55 chương trình thời sự tiếng Mông với 186 bài phát sóng trên kênh VTV5.

1.4. Mức độ đồng bộ, hiện đại của các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Về mức độ đồng bộ, hiện đại của các phương tiện phát thanh, truyền hình:

Các trang thiết bị phát thanh, truyền hình mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuy nhiên do lượng thiết bị tương đối lớn, đặc thù địa hình nhiều đồi núi, kinh tế còn khó khăn và đầu tư trong nhiều giai đoạn nên không đảm bảo tính đồng bộ. Mặt khác, phần lớn các trang thiết bị như phòng thu, máy ghi âm, máy camera, đầu đọc, thiết bị ánh sáng, máy dựng chương trình truyền thanh - truyền hình của các Đài truyền thanh chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến chất lượng thu, phát sóng kém, ảnh hưởng tới hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Đối với các trạm truyền thanh cấp xã, trạm phát lại phát thanh, truyền hình nhìn chung cơ sở vật chất còn nghèo nàn, nhiều trạm bị hỏng, xuống cấp không hoạt động được hoặc công suất, tín hiệu không rõ, bị méo tiếng, nhiễu hình.

Về mức độ đồng bộ, hiện đại của phương tiện cung cấp dịch vụ internet

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet (VNPT, Viettel) với tổng số thuê bao ước đạt 12.304 thuê bao. Số thuê bao internet trung bình là 2 thuê bao/100 dân. 98/98 xã được kết nối internet băng thông rộng (đạt tỷ lệ 100%).
Toàn tỉnh có 300 tuyến truyền dẫn nội tỉnh, trong đó có 234 tuyến sử dụng phương thức truyền dẫn quang, tổng chiều dài các tuyến truyền dẫn ước đạt 1.770 km . 100% xã, phường, thị trấn có tuyến truyền dẫn cáp quang đến trung tâm xã. Tổng chiều dài truyền dẫn được ngầm hóa là 100 km.

Tuy nhiên các thiết bị đã đầu tư từ lâu nên nhiều nơi thiết bị, trạm thu, phát sóng bị hỏng hoặc tín hiệu kém, nhiều tuyến truyền dẫn đã bị hỏng hoặc xuống cấp mà chưa được sửa chữa lại. Do được đầu tư nâng cấp nhiều thời điểm khác nhau nên các thiết bị không đồng bộ, gây khó khăn cho việc sử dụng. Bên cạnh đó, ở nhiều nơi vùng sâu, vùng xa  giao thông, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên dịch vụ internet chưa đến được tận nơi với người dân.
1.5. Khả năng tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt là dân cư ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới
Về báo chí: 

Đến nay, tỉnh đã có 4 ấn phẩm trong đó 1 ấn phẩm báo điện tử và 3 ấn phẩm báo in:

- Ấn phẩm báo Điện Biên Phủ thời sự, phát hành 3 kỳ/tuần; với nội dung phong phú nhiều lĩnh vực: 15% nội dung thời sự, chính trị, 53% kinh tế, xã hội, 22% an ninh, quốc phòng, 5% thể thao, giải trí, 5 % nội dung khác.

- Ấn phẩm báo ảnh Điện Biên Phủ dành cho đồng bào vùng cao phát hành 2 kỳ/tháng; với 38% nội dung thời sự, chính trị, 32% vùng cao đổi mới và phát triển, 26% kinh tế nông thôn, 2% giải trí, 2 % nội dung khác.

- Ấn phẩm Điện Biên Phủ bán nguyệt san, phát hành 2 kỳ/tháng; với 8% nội dung thời sự, chính trị, 20% kinh tế, xã hội, 25% đời sống xã hội, 17% pháp luật, 25% văn nghệ giải trí, 1% nhìn ra thế giới, 4% nội dung khác.

Tuy nhiên, sản lượng phát hành báo in không cao, tỷ lệ người dân được hưởng thụ thông tin báo chí còn khá thấp; tỷ lệ đặt mua báo ở khối các cơ quan Đảng có chiều hướng giảm, đối tượng bạn đọc đặt mua báo Điện Biên Phủ thấp, tính bình quân mỗi người dân Điện Biên được đọc 1,5 tờ báo, tạp chí địa phương mỗi năm.

- Báo Điện Biên Phủ điện tử: Do nguồn nhân lực riêng cho báo điện tử ít nên chưa phát huy hết tính ưu việt của báo điện tử. Công nghệ làm báo chưa được đầu tư, nâng cấp. Người dân ở khu vực khó khăn ít được tiếp cận với loại hình thông tin này.

Về sách xuất bản:

Thông qua loại hình sách đã cung cấp cho nhân dân một khối lượng kiến thức, thông tin to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học - công nghệ, pháp luật ... Tuy nhiên, mức hưởng thụ thông tin qua loại hình sách cũng có sự chênh lệch lớn giữa vùng thành phố, thị xã với các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giá bán của nhiều loại sách còn ở mức cao, chưa phù hợp với khả năng thu nhập thực tế của đại đa số cán bộ, nhân dân.

Về phát thanh, truyền hình:

- Tỷ lệ % các nội dung phát sóng của Đài phát thanh tỉnh là: 20% thời sự, chính trị, 20% kinh tế, xã hội, 18% an ninh quốc phòng, 2% thể thao, 40% văn nghệ.

- Tỷ lệ % theo chủ đề phát sóng các chương trình truyền hình của Đài tỉnh là: 12% thời sự, chính trị, 10% kinh tế, xã hội, 2,5% an ninh quốc phòng, 0,5% thể thao, 75% văn nghệ.

Nhưng do địa hình đồi núi che chắn nên ảnh hưởng rất lớn đến việc phủ sóng phát thanh khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỷ lệ số hộ có thiết bị thu thanh, xem truyền hình còn thấp, số hộ dân chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh chưa có ti vi để phục vụ nhu cầu nghe xem. Tuy nhiên, tỉnh đã đầu tư khá nhiều thiết bị truyền thanh công cộng tại các khu dân cư, tổ dân phố nên số lượng người được nghe đài hiện vẫn đạt ở mức cao.

Về dịch vụ internet:

Điện Biên là một tỉnh tiếp cận với thông tin Internet muộn hơn so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng Internet cao. Toàn tỉnh hiện có 139 đại lý kinh doanh Internet tốc độ cao, 12.304 thuê bao sử dụng Internet, số thuê bao trung bình trên 100 dân là 2,1 thuê bao. Ngoài ra người sử dụng còn có thể truy cập gián tiếp qua mạng điện thoại cố định, điện thoại di động, với các hình thức dịch vụ rất đa dạng, thu hút hàng vạn lượt người truy cập tìm hiểu thông tin.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ người sử dụng Internet ở tỉnh còn thấp; kỹ thuật mạng tuy đã được thay đổi hiện đại, nhưng hệ thống quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao; thông tin đưa trên mạng Internet còn thiếu chọn lọc, thiếu tập trung, chất lượng nội dung thông tin còn thấp; công tác quản lý mạng, quản lý nội dung thông tin đưa trên mạng và việc khai thác thông tin trên mạng Internet còn nhiều bất cập, chua theo kịp sự phát triển Internet.

PHẦN II:

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA TỪNG LOẠI HÌNH THÔNG TIN

2.1. Loại hình thông tin bằng chữ viết

2.1.1. Số lượng cơ quan báo, tạp chí ở địa phương: 


Trên địa bàn tỉnh có 01 cơ quan báo là báo Điện Biên Phủ, với 4 ấn phẩm (1 ấn phẩm báo điện tử và 3 ấn phẩm báo in): 
- Sản lượng của từng ấn phẩm: Ấn phẩm báo Điện Biên Phủ thời sự, phát hành 3 kỳ/tuần, 4 trang, khổ 41cmx56cm, sản lượng mỗi kỳ 2000 – 2500 tờ. Ấn phẩm báo ảnh Điện Biên Phủ dành cho đồng bào vùng cao, 4 trang phát hành 2 kỳ/tháng, sản lượng mỗi kỳ 3500 tờ. Ấn phẩm Điện Biên Phủ bán nguyệt san, phát hành 2 kỳ/tháng, 8 trang, sản lượng mỗi kỳ 2500 tờ. Ấn phẩm báo điện tử, bình quân 1 ngày báo trang tin cập nhật 40 tác phẩm báo chí chủ đề và thể loại đa dạng, trong đó số tác phẩm Thời sự - Chính trị chiếm 40%; Kinh tế - Xã hội chiếm 40%; An ninh – Quốc phòng chiếm 10%; và Thể thao – Giải trí chiếm 10%; Thể loại tin chiếm 40%; bài 20%; phóng sự chiếm 20% và thể loại khác chiếm 10%; Tỷ lệ tác phẩm đề cập đến địa phương 40%; Duy trì tổng số 30 chuyên mục.

- Tổng số nhân lực của báo Điện Biên Phủ là 33 lao động trong đó 27 lao động chính thức, 6 lao động hợp đồng.

- Cơ chế, chính sách, tình hình tài chính đối với cơ quan báo:

Cơ chế chính sách: Bên cạnh việc chú trọng đào tạo lao động về trình độ chuyên môn, Báo Điện Biên Phủ còn quan tâm đến công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị, hàng năm Báo Điện Biên Phủ đều gửi cán bộ đi học các lớp lý luận chính trị trung, cao cấp nhằm nâng cao trình độ đội ngũ phóng viên và biên tập viên. Hiện nay báo có 11 lao động trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị (33%).

Tình hình tài chính: Kinh phí hoạt động của Báo Điện Biên Phủ được ngân sách tỉnh cấp hàng năm, ngoài việc hoạt động nhờ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, Cơ quan Báo cũng không ngừng nâng cao chất lượng tin bài, thu hút quảng cáo, nâng dần khả năng tự chủ. Theo thống kê, năm 2005 doanh thu từ hoạt động quảng cáo đạt trên 500 triệu đồng, năm 2011 đạt 1 tỷ đồng. Tỷ trọng doanh thu quảng cáo so với nguồn kinh phí của địa phương cấp đạt từ 14 – 21%, đây là con số lớn so với hệ thống các ấn phẩm báo địa phương khác. Tuy nhiên do đặc trưng các ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ có tỷ trọng nội dung về chính trị chiếm đa số, số lượng báo phát hành đến đối tượng người dân chiếm tỷ trọng nhỏ. Do vậy doanh thu của báo mặc dù tăng, nhưng không đều, không bền vững.
2.1.2. Tổng chi ngân sách địa phương cho các cơ quan báo, tạp chí:
Kinh phí hoạt động của Báo Điện Biên Phủ hiện được ngân sách tỉnh cấp hàng năm, từ năm 2005 đến năm 2011, kinh phí được cấp của Báo đều tăng. Năm 2005, ngân sách địa phương cấp gần 2 tỷ đồng, năm 2011 cấp trên 6 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, ngân sách cấp tăng 21%/năm.
2.1.3. Số lượng nhà xuất bản ở địa phương:


Xuất bản xuất bản phẩm kinh doanh:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên không có Nhà xuất bản nên các xuất bản phẩm xuất bản để kinh doanh không được cấp phép tại địa phương. Hoạt động xuất bản sách đều do các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị và văn hóa nghệ thuật của địa phương.

Xuất bản xuất bản phẩm không kinh doanh:

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý nhà nước được cấp giấy phép xuất bản cho các ấn phẩm không kinh doanh, cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài không kinh doanh. Các ấn phẩm chủ yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội xuất bản. Nội dung xuất bản phẩm là tài liệu tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỉ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước (như các tài liệu Lịch sử Đảng bộ huyện, xã; lịch sử các lực lượng vũ trang; các tài liệu hướng dẫn thực hiện pháp luật, phổ biến khoa học kỹ thuật; kỷ yếu hoạt động của tổ chức, đoàn thể). Trung bình mỗi năm sở Thông tin và Truyền thông cấp 60 giấy phép cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, đến năm 2011 cả tỉnh có tổng số đầu sách, báo, tạp chí, băng đĩa xuất bản là 372 loại, số bản sách, báo, tạp chí, băng đĩa xuất bản là 463.643 bản thuộc các lĩnh vực: chính trị - xã hội, kinh tế, văn học, khoa học kỹ thuật, sách tuyên truyền phổ biến pháp luật… Số lượng sách, báo, tạp chí, băng đĩa bình quân đạt 0,904 bản/người/năm.

2.2. Loại hình thông tin bằng tiếng nói

2.2.1. Thông tin qua phát thanh ở địa phương:

- Công suất máy phát: Đài tỉnh hiện có 3 máy phát sóng FM với công suất lần lượt là 10Kw, 2Kw.
- Phạm vi phủ sóng phát thanh: Thống kê 100% trung tâm xã, phường, thị trấn thu được tín hiệu phát thanh của Đài TNVN, 40% thu được tín hiệu phát thanh của Đài PTTH tỉnh.
- Nội dung, thời lượng phát thanh: Về tổng thể, các chương trình phát thanh của Đài PTTH tỉnh Điện Biên tương đối phong phú về nội dung và hình thức thể hiện. Chương trình hiện phát sóng ba buổi (sáng, trưa, tối) bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng H’Mông, tiếng Thái. Năm 2011, Đài tỉnh thực hiện như sau: Chương trình phát thanh tiếng phổ thông: thực hiện 312 chương trình thông tin âm nhạc, 52 chương trình văn nghệ, 148 chương trình chuyên đề, 365 bản tin phát thanh trực tiếp vào 17 giờ hàng ngày, 52 chương trình phát thanh trực tiếp “60 phút Bạn và Tôi” vào chủ nhật hàng tuần, sử dụng 1.768 tin, 1.122 bài, 6 câu truyện truyền thanh, 42 chuyện ngắn và bút ký, cộng tác với Đài TNVN gần 100 tin, bài. Tiếng Thái: thực hiện 365 chương trình thời sự tổng hợp, 100 chương trình ca nhạc, biên dịch, biên tập và phát sóng 1620 tin, 394 bài, nhận 90 bài hát mới. Thời lượng chương trình tự sản xuất là 576 giờ/năm; thời lượng chương trình tiếp sóng là 28348 giờ/năm; thời lượng chương trình phối hợp 64 giờ/năm.


- Công nghệ phát thanh ở địa phương: Hệ thống sản xuất chương trình phát thanh của Đài PTTH tỉnh Điện Biên đã được số hóa từ năm 2008, toàn bộ quy trình sản xuất đến kiểm duyệt và truyền dẫn chương trình để phát sóng đều được ứng dụng công nghệ số. Hạ tầng mạng truyền dẫn phát thanh của đài tỉnh đã được số hóa, các thiết bị sản xuất và lưu trữ chương trình được nối mạng LAN, quá trình truyền dẫn chương trình từ phòng thu và thiết bị lưu trữ lên đài phát sử dụng qua đường truyền cáp quang. Đài PTTH tỉnh sử dụng công nghệ phát sóng Analog. Với công nghệ này, Đài PTTH tỉnh được phân bổ 3 kênh tần số dành cho phát thanh để thực hiện nhiệm vụ tiếp, phát sóng chương trình của Đài tỉnh và chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.


- Số lượng Đài Truyền thanh cấp huyện: Hiện cả tỉnh có 9 Đài Truyền thanh cấp huyện (mỗi huyện 1 Đài).


- Số lượng Trạm Truyền thanh cơ sở: Số lượng Trạm Truyền thanh cơ sở còn thấp, có 16 Trạm Truyền thanh cấp xã (mỗi xã 1 Trạm trong tổng số 112 xã chiếm 14,3%).

2.2.2. Thông tin tuyên truyền miệng ở địa phương:

Hiện nay tỉnh Điện Biên có 8 đội thông tin lưu động chuyên nghiệp ở cấp huyện, thị xã, thành phố và 1 đội thông tin lưu động tỉnh, ngoài ra còn có 10 đội tuyên truyền lưu động của bộ đội biên phòng ở các đồn, trạm biên giới. Mỗi đội thông tin lưu động được biên chế từ 5 đến 7 người, hoạt động 60 – 80 buổi/năm, hàng năm có khoảng 1500 buổi hoạt động tuyên truyền ở cơ sở. Nội dung của thông tin tuyên truyền miệng thường xuyên được chú trọng và nâng cao chất lượng, sát thực gần gũi với cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Ngoài ra, còn có các báo cáo viên của các cơ quan Đảng hoạt động khá hiệu quả trong việc tuyên truyền thông tin đến với người dân.

2.3. Loại hình thông tin qua truyền hình

2.3.1. Công suất máy phát

Truyền dẫn phát sóng: Truyền dẫn Analog, sử dụng đường cáp quang. Đài tỉnh có các máy phát hình từ 1Kw - 5Kw để phát chương trình truyền hình ĐTV.
2.3.2. Phạm vi phủ sóng truyền hình địa phương (theo diện tích, theo dân số).

Do đặc thù địa hình có nhiều đồi núi nên việc mở rộng phạm vi phủ sóng truyền hình của Điện Biên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Đài đã khắc phục bằng các giải pháp công nghệ hiện đại. Đến hết năm 2011, 100% trung tâm xã thu được tín hiệu Đài THVN, 38% thu được tín hiệu truyền hình kỹ thuật số VTC, 36% thu được tín hiệu truyền hình Đài tỉnh.
2.3.3. Nội dung chương trình truyền hình địa phương.

Chất lượng các chương trình truyền hình của Đài PTTH tỉnh Điện Biên được đánh giá đạt mức trung bình trong hệ thống truyền hình địa phương và ở khu vực. Nội dung các chương trình, đặc biệt là thể loại thời sự chính trị luôn bám sát với yêu cầu, định hướng công tác tuyên truyền của tỉnh, đáp ứng khá tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các vấn đề của địa phương. Các chuyên đề, chuyên mục thuộc mảng chính luận phản ánh được tương đối đầy đủ trên các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Mảng đề tài về nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng và phát triển nông thôn, kinh tế, du lịch được tập trung khai thác.

Đài PTTH Điện Biên đã duy trì tiếp, phát sóng chương trình truyền hình trên 6 kênh tần số: Truyền hình Điện Biên; VTV1, VTV2, VTV3, VTV6, HTV9. Ngoài chương trình truyền hình tiếng phổ thông (tiếng Việt), Đài PTTH tỉnh còn thực hiện một chương trình thời sự tổng hợp tiếng H’Mông, tiếng Thái với thời lượng 30 phút/tuần (đối với tiếng H’Mông) và 30 phút/tháng (đối với tiếng Thái).

Năm 2011 tổng thời lượng tiếp, phát sóng chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng chương trình truyền hình Điện Biên đạt trên 30.000 giờ/năm. Năng lực sản xuất chương trình của Đài PTTH tỉnh đạt từ 1 – 1,6 giờ/ngày, thời lượng phát sóng các chương trình do Đài PTTH tỉnh sản xuất đạt 4 – 4,5 giờ/ngày.
2.3.4. Tình hình tự sản xuất và khai thác chương trình truyền hình địa phương.

Năm 2011 Đài PTTH tỉnh đã sản xuất 312 chương trình thời sự tổng hợp, thực hiện các chuyên mục Nhà nước và pháp luật, xây dựng Đảng, thuế và cuộc sống, tài nguyên và môi trường, vì chủ quyền biên giới, sách và cuộc sống, an ninh điện, Quốc phòng Điện Biên, y tế và sức khỏe, an toàn giao thông, trang truyền hình cơ sở…Đài tỉnh đã sản xuất 3.855 tin, bài, phát sóng 8 bộ phim truyền hình (trên 400 tập).

Đài PTTH tỉnh đã và đang đẩy mạnh việc đầu tư sản xuất chương tình phim tài liệu và phim phóng sự. Năm 2011 Đài tỉnh đã sản xuất trên 30 bộ phim phóng sự và phim tài liệu, được Đài THVN và các Đài tỉnh bạn đánh giá cao.

Đài tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình. Mỗi năm bình quân Đài tổ chức 10 – 12 chương trình truyền hình trực tiếp, phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, đặc biệt góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để người dân có thể trực tiếp tham gia các sự kiện chính trị lớn của địa phương.

Ngoài ra, Đài tỉnh còn sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc. Trong 5 năm qua, số lượng và chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc thường xuyên được quan tâm, đầu tư. Hiện nay, Đài đang thực hiện sản xuất chương trình truyền hình tiếng H’Mông và tiếng Thái phát sóng trên kênh VTV5 của Đài THVN và phát lại tại một số khu vực có người dân tộc sinh sống. Năm 2011, Đài tỉnh đã sản xuất 14 chương trình truyền hình tiếng Thái với 57 phóng sự, sản xuất 55 chương trình thời sự tiếng H’Mông với 186 bài phát sóng trên kênh VTV5.

Bên cạnh những điểm mạnh kể trên, nội dung chương trình của Đài vẫn còn bộc lộ một số điểm còn tồn tại: 

- Các chương trình tuy đã có sự đổi mới nhưng nhìn chung chưa thực sự phong phú, hấp dẫn, cách thể hiện chưa sáng tạo, số lượng tin bài chất lượng cao, mang tính phát hiện, phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm còn ít. Các tin hội nghị vẫn còn nhiều, chương trình thời sự còn thiếu điểm nhấn, phóng sự vấn đề còn ít. Hình thức thể hiện còn đơn điệu, dẫn chương trình chưa sinh động, chưa cuốn hút người nghe, người xem. Nhạc hiệu, hình hiệu các chuyên mục, phông nền chậm được đổi mới, chưa thật hấp dẫn.

- Nội dung chương trình văn nghệ, giải trí, ca nhạc, phim phóng sự và phim tài liệu vẫn chưa thực sự sinh động, hấp dẫn. Đài chưa khai thác được thế mạnh của một địa bàn có nhiều thành phần dân tộc, bản sắc văn hóa đa dạng, nhiều địa danh lịch sử để xây dựng, tổ chức các chương trình mang tính lâu dài, bền vững. Chưa xây dựng được sân chơi mang bản sắc Điện Biên và mảng văn nghệ quần chúng.
2.3.5. Công nghệ truyền hình địa phương

Hiện nay Đài PTTH tỉnh đã chuyển dần quy trình dựng chương trình sang công nghệ số theo mô hình mạng nội bộ, Đài đã trang bị tổng số là 13 bàn dựng trong đó có 10 bàn dựng công nghệ phi tuyến, 3 bàn dựng tuyến tính.
2.3.6. Hiện trạng dịch vụ truyền hình trả tiền ở địa phương.

Truyền hình cáp

Từ năm 2009, trên địa bàn tỉnh có dịch vụ truyền hình cáp do Công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam cung cấp. Sau 3 năm đi vào hoạt động, đến nay, tổng số thuê bao đạt trên 2.500 thuê bao, phạm vi cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; với 50 kênh truyền hình, bao gồm các kênh truyền hình địa phương, kênh truyền hình của Đài THVN, kênh truyền hình chuyên biệt do VCTV biên tập, kênh phim truyện nước ngoài hấp dẫn với phụ đề và thuyết minh tiếng Việt, kênh thể thao quốc tế trực tiếp các giải đấu thể thao đỉnh cao trên khắp hành tinh, kênh truyền hình dành riêng cho lứa tuổi thành thiếu nhi; kênh tin tức quan trọng và các kênh truyền hình khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Các kênh có thời lượng từ 18 – 24h/ngày.
Truyền hình qua hạ tầng viễn thông

Bắt đầu từ năm 2010, Điện Biên có 1 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình qua mạng Internet (IPTV) là viễn thông Điện Biên. Hiện nay, số thuê bao IPTV của Viễn thông Điện Biên đạt trên 1.000 thuê bao, cung cấp trên 90 kênh truyền hình truyền thống, ngoài các kênh truyền thống, truyền hình IPTV còn có rất nhiều các dịch vụ tiện ích mà người sử dụng có thể sử dụng bao gồm: Phim theo yêu cầu (VOD), dịch vụ hát karaoke theo yêu cầu (KoD), ti vi theo yêu cầu (TvoD), âm nhạc theo yêu cầu (MoD), trò chơi theo yêu cầu (GoD), tiếp thị truyền hình (Tele – Marketing), thông tin cần biết (T - Intormation). Các kênh chương trình có thời lượng từ 18-24h/ngày.

Phạm vi cung cấp dịch vụ IPTV giống với phạm vi cung cấp dịch vụ Internet ADSL của Viễn thông Điện Biên. Hầu hết các khu vực trung tâm thành phố, trung tâm huyện và các khu vực tập trung dân cư đều có thể sử dụng dịch vụ IPTV.
2.3.7. Tổng số nhân lực cho phát thanh, truyền hình

Đài PT-TH tỉnh

- Chia theo trình độ: Tổng số cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động hiện nay là 106 người, trong đó: 30 lao động có trình độ đại học chiếm 28% tổng số lao động, 7 lao động trình độ cao đẳng chiếm 7%, 51 lao động trình độ trung cấp chiếm 48%, còn lại là 18 lao động khác chiếm tỷ lệ 17%.

- Chia theo vị trí: Đài có 35 lao động là phóng viên chiếm 33% tổng số lao động, 18 biên tập viên chiếm tỷ lệ 17%, còn lại 50% lao động trình độ khác.

- Ngoài đội ngũ lao động chính thức trên, sự hoạt động của Đài còn được hỗ trợ rất lớn của đội ngũ cộng tác viên, năm 2011 Đài đã cộng tác với 150 cộng tác viên.

Đài truyền thanh truyền hình huyện, thị xã, thành phố (Đài TT-TH cấp huyện)

Tổng số lao động tại các Đài huyện hiện nay là 119 lao động trong đó 12 lao động trình độ đại học chiếm 10%, 7 lao động trình độ cao đẳng chiếm 6%, 82 lao động trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ 69%, còn lại là 15% lao động trình độ khác.

Trạm truyền thanh cấp xã, trạm phát lại phát thanh, truyền hình

- Trạm truyền thanh cấp xã nguồn nhân lực chưa có, đa số là các cán bộ văn hóa xã, đoàn thanh niên… làm kiêm nhiệm.

- Trạm phát lại phát thanh, truyền hình: Mỗi trạm bố trí 1 nhân lực

2.3.8. Tổng chi ngân sách địa phương cho phát thanh, truyền hình

- Đài PT-TH tỉnh: Tổng chi ngân sách địa phương cho Đài là 11.104.920.000 đồng (năm 2011).

- Đài TT-TH huyện: Tổng kinh phí cấp cho hệ thống 9 đài huyện, thị xã, thành phố là trên 5 tỷ đồng (năm 2011).

- Trạm truyền thanh cấp xã, trạm phát lại PT-TH: 5 triệu đồng/năm với trạm truyền thanh, 25 triệu đồng với trạm truyền hình (bao gồm cả chi phí trả lương cho cán bộ, chi phí vận hành, sữa chữa hệ thống khi có sự cố).

2.4. Loại hình thông tin trên Internet
2.4.1. Số trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương: 
Hiện nay tỉnh có 18 trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, trang thông tin điện tử của sở Xây dựng, Báo điện tử của báo Điện Biên Phủ, trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi…

2.4.2 Số trang thông tin điện tử tổng hợp tại địa phương đã được cấp phép:  
Trong tổng số 18 trang thông tin đang hoạt động ở tỉnh chỉ có 7 trang thông tin điện tử được cấp phép đó là:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

- Báo Điện Biên Phủ điện tử;

- Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên;

- Sở Xây dựng Điện Biên;

- Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi;

- Sở Văn hóa thể thao và Du lịch;

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

2.4.3. Số điểm truy cập Internet công cộng ở địa phương: 

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 139 đại lý Internet công cộng do Viễn thông Điện Biên và Chi nhánh Viettel Điện Biên cung cấp dịch vụ. Hầu hết các đại lý kinh doanh dịch vụ internet đều tập trung ở thành phố, các huyện, thị xã, thị trấn và xã có đông dân cư.

2.4.4. Tổng số nhân lực phục vụ việc đưa thông tin trên Internet

Hiện nay ở tỉnh chưa có cán bộ chuyên trách riêng về việc đưa thông tin trên Internet, các cán bộ đa số chỉ kiêm nhiệm, được giao phụ trách thêm.

PHẦN III:

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆN TRẠNG
PHÁT TRIỂN THÔNG TIN Ở ĐỊA PHƯƠNG

3.1. Đánh giá chung về loại hình thông tin bằng chữ viết

3.1.1. Chất lượng của các sản phẩm báo chí

Mạng lưới báo chí của tỉnh Điện Biên đã phát triển khá toàn diện với các loại hình: 

Báo in (các ấn phẩm của báo Điện Biên Phủ: báo thời sự, báo ảnh dành cho đồng bào vùng cao; ấn phẩm bán nguyệt san). Nội dung, hình thức của các ấn phẩm báo chí in không ngừng được cải tiến và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Sản lượng phát hành có mức tăng trưởng khá. Đội ngũ lao động có trình độ, đáp ứng được nhu cầu đặt ra của các cơ quan báo in tại tỉnh.

Báo Điện Biên Phủ điện tử ngày càng khẳng định là ấn phẩm báo chí quan trọng của tỉnh Điện Biên. Thông tin bảo đảm mới, nóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ, ngắn gọn, có hệ thống, là một kênh thông tin điện tử quan trọng, cung cấp tin, bài, ảnh về Điện Biên, góp phần nâng cao hiệu quả về thông tin tuyên truyền về Điện Biên. Các chuyên mục được thay đổi theo từng giai đoạn cho phù hợp thực tế, tạo sự mới mẻ trên giao diện, thân thiện với người dùng, tăng khả năng tương tác giữa bạn đọc với tòa soạn, thu hút ngày càng đông bạn đọc tham gia.

3.1.2. Hiệu quả của thông tin qua báo chí đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

Sự phát triển của báo chí Điện Biên đã từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, xây dựng và nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình xu thế hội nhập quốc tế. 

Không chỉ dừng lại ở loại hình báo in, báo chí Điện Biên đã vươn tới hiện đại hoá bằng việc phát triển ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ điện tử và Cổng thông tin điện tử nhằm quảng bá diện mạo của Điện Biên trong nước và quốc tế. Tạo ra kênh thông tin hiện đại để phổ biến nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thông tin về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; các tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh; thông tin về hoạt động quản lý Nhà nước, các thủ tục hành chính công, thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Báo Điện Biên Phủ điện tử ngày càng khẳng định là ấn phẩm báo chí quan trọng của tỉnh. Thông tin bảo đảm mới, nóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ, ngắn gọn, có hệ thống, là một kênh thông tin điện tử quan trọng, cung cấp tin, bài, ảnh về Điện Biên, góp phần nâng cao hiệu quả về thông tin tuyên truyền về Điện Biên.

3.1.3. Chất lượng của các sản phẩm sách, xuất bản phẩm 

Sản phẩm sách

Hoạt động phát hành sách đã phần nào đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu về văn hóa đọc của các tầng lớp nhân dân. Thông qua các loại hình sách đã cung cấp cho nhân dân một khối lượng kiến thức thông tin to lớn trong các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học công nghê, pháp luật…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát hành sách cũng còn tồn tại một số loại sách lưu hành ngoài luồng vào tỉnh có nội dung thiếu lành mạnh, chưa phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, truyền thống văn hóa của các dân tộc trong tỉnh.

Xuất bản phẩm

Các xuất bản phẩm xin phép xuất bản ngày càng được nâng cao về chất lượng, hình thức, nội dung tin, bài đăng tải trong xuất bản phẩm phong phú, đa dạng. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm in của các đơn vị in Điện Biên cơ bản chưa đáp ứng được với nhiều loại nhu cầu thị trường theo các cấp độ chất lượng giá thành còn cao so với khu vực. Công nghệ in ở Điện Biên vẫn còn đi sau, lạc hậu, không đồng bộ, các cơ sở in chưa hoạt động theo hướng chuyên môn hoá sản phẩm nên việc đầu tư dàn trải, thiếu chiều sâu.

3.1.4. Hiệu quả của thông tin qua sách, xuất bản phẩm đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

Các tài liệu xuất bản chủ yếu là tài liệu không kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức KT-XH phục vụ nhiệm vụ chính trị do đó đáp ứng được nhu cầu thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông tin qua sách đã góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, giữ vững ổn định chính trị, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

3.2. Đánh giá chung về loại hình thông tin bằng tiếng nói

3.2.1. Chất lượng của thông tin qua phát thanh

Về tổng thể, các chương trình phát thanh của Đài PTTH tỉnh Điện Biên tương đối phong phú về nội dung và hình thức thể hiện. Tuy nhiên, Dù được đánh giá là có bước phát triển tương đối nhanh cả về thời lượng và chất lượng, nhưng các chương trình phát thanh của Đài tỉnh cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Chương trình phát thanh còn thiếu những tin bài mang tính chất phản ánh sâu và phản biện xã hội, các chương trình chưa phản ánh toàn diện các lĩnh vực trên các mặt của đời sống, xã hội. Một số phóng viên, biên tập chưa thực sự coi trọng đến lĩnh vực phát thanh nên chất lượng tin, bài cho chương trình phát thanh chưa phong phú, hấp dẫn. Một số chương trình, chuyên đề, chuyên mục, tin, bài chưa hay, cách thể hiện chưa sáng tạo.

3.2.2. Hiệu quả của thông tin phát thanh đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

Do đặc điểm địa hình của Điện Biên phức tạp, nhiều đồi núi khiến cho hệ thống phát thanh luôn được quan tâm đầu tư phát triển, trở thành kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, phản ánh được tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự trị an trên địa bàn tỉnh.

3.2.3. Chất lượng của thông tin tuyên truyền miệng.

Đây là loại hình thông tin có nhiều ưu thế, có sức lan tỏa nhanh, sát với từng đối tượng, không bị hạn chế với một số nội dung mà các loại hình thông tin khác không thực hiện được. Người cung cấp thông tin có thể nhận biết ngay kết quả tác động của thông tin đối với khán giả, người tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu do một số tổ chức, cơ quan, cán bộ chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của loại hình thông tin này.
3.2.4. Hiệu quả của thông tin tuyên truyền miệng đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

Hoạt động của loại hình thông tin tuyên truyền miệng đã mang đến cho công chúng nhiều thông tin về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, những sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng được phát triển ở hầu hết mọi nơi, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới, đưa thông tin kịp thời đến tận cơ sở đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

3.3. Đánh giá chung về loại hình thông tin qua truyền hình
3.3.1. Chất lượng của thông tin qua truyền hình 

Chất lượng các chương trình truyền hình của Đài PT-TH tỉnh Điện Biên được đánh giá đạt mức trung bình trong hệ thống truyền hình địa phương và ở khu vực. Nội dung của các chương trình của Đài vẫn còn bộc lộ một số điểm:

- Các chương trình tuy đã có sự đổi mới nhưng nhìn chung chưa thực sự phong phú, hấp dẫn, cách thể hiện chưa sáng tạo, số lượng tin bài chất lượng cao, mang tính phát hiện, phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm còn ít. Các tin hội nghị vẫn còn nhiều, chương trình thời sự còn thiếu điểm nhấn, phóng sự vấn đề còn ít. Hình thức thể hiện còn đơn điệu, dẫn chương trình chưa sinh động, chưa cuốn hút người nghe, người xem. Nhạc hiệu, hình hiệu các chuyên mục, phông nền chậm được đổi mới, chưa thật hấp dẫn.

- Nội dung chương trình văn nghệ, giải trí, ca nhạc, phim phóng sự và phim tài liệu vẫn chưa thực sự sinh động, hấp dẫn. Đài chưa khai thác được thế mạnh của một địa bàn có nhiều thành phần dân tộc, bản sắc văn hóa đa dạng, nhiều địa danh lịch sử để xây dựng, tổ chức các chương trình mang tính lâu dài, bền vững. 
3.3.2. Hiệu quả của thông tin qua truyền hình đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

Nội dung các chương trình, đặc biệt là thể loại thời sự chính trị luôn bám sát với yêu cầu, định hướng công tác tuyên truyền của tỉnh, đáp ứng khá tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các vấn đề của địa phương.

- Các chuyên đề, chuyên mục thuộc mảng chính luận phản ánh được tương đối đầy đủ trên các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Mảng đề tài về nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng và phát triển nông thôn, kinh tế, du lịch được tập trung khai thác. Nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn như giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, ô nhiễm môi trường… đều được thực hiện và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng.

- Ngoài ra, Đài tỉnh còn tổ chức truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, đặc biệt góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để người dân có thể trực tiếp tham gia các sự kiện chính trị lớn của địa phương.

- Bên cạnh đó, Đài còn sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc.

Với những việc làm kể trên chương trình Truyền hình Điện Biên góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền giáo dục thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

3.4. Đánh giá chung về loại hình thông tin qua Internet
3.4.1. Chất lượng của thông tin qua Internet 

Về nội dung, thông tin qua Internet ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tìm hiểu thông tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo cơ hội thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ giao lưu, hội nhập quốc tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các vùng miền và với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên do điều kiện địa hình tỉnh Điện Biên phức tạp, nhiều đồi núi, kinh tế khó khăn nên chất lượng internet chưa cao, kỹ thuật hạn chế, vấn đề bảo mật chưa được quan tâm đúng mức… Phần lớn loại hình thông tin internet chỉ tập trung ở khu vực thành phố, trung tâm huyện, thị xã còn ở các vùng nông thôn, vùng vao, biên giới chưa được đầu tư cung cấp dịch vụ.

3.4.2. Hiệu quả của thông tin qua Internet đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

Internet là mạng thông tin diện rộng bao trùm toàn cầu, quy mô phạm vi ảnh hưởng rộng hơn nhiều so với các phương tiện thông tin thông thường khác. Vì vậy loại hình thông tin này mang lại hiệu quả cao đối với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối với việc cung cấp thông tin cho người dân.

PHẦN IV:
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2010

4.1. Kết quả đạt được khi thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010.

Nhờ thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. 100% trung tâm xã, phường, thị trấn thu được tín hiệu phát thanh của Đài TNVN, 40% thu được tín hiệu phát thanh Đài tỉnh, 79% tỷ lệ hộ gia đình được phủ sóng truyền hình tỉnh, 85,5% tỷ lệ hộ gia đình được phủ sóng truyền hình Việt Nam. Tỷ lệ hộ gia đình có máy thu hình chiếm khoảng hơn 65%. Có 93/98 điểm bưu điện văn hóa xã đạt tỷ lệ 95%. Các chương trình Phát thanh và Truyền hình ngoài phát lại các chương trình của trung ương còn tự sản xuất các chương trình phản ánh tình hình kinh tế, chính trị trong tỉnh. Chương trình tự sản xuất gồm cả 3 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Thái) với nội dung thông tin phong phú đa dạng. Sản lượng báo chí phát hành ngày càng tăng từ mỗi kỳ phát hành 2000 tờ (năm 2006) đến 2500 tờ (năm 2010) đối với báo Điện Biên Phủ thời sự; Báo Điện Biên Phủ vùng cao sản lượng tăng từ 2500 tờ lên 3500 tờ mỗi kỳ; Báo Điện Biên Phủ bán nguyệt san tăng từ 2000 tờ lên 2500 tờ mỗi kỳ. Tổng số bản sách tăng từ 206.129 bản (năm 2006) lên 463.643 bản(năm 2011). Số buổi tuyên truyền miệng tăng từ 1080 buổi (năm 2005). Như vậy, Thông tin và Truyền thông đang góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; rút ngắn khoảng cách số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia. 

4.2. Hạn chế khi thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010.

Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010 đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn “chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của ngành và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chưa phát huy, khai thác hết năng lực con người trong quản lý nhà nước cũng như quản lý các doanh nghiệp, năng suất lao động còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hệ thống văn bản, cơ chế chính sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và cụ thể hóa, chưa giải phóng hết tiềm năng của mọi thành phần kinh tế trong ngành.

Bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý chưa hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ chuyên về thông tin chưa đủ về số lượng, trình độ năng lực còn thấp. Cơ chế quản lý chưa phối hợp hiệu quả hoạt động giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân về công tác thông tin.

Nguồn lực tài chính của thông tin còn thiếu, chưa thu hút được nhiều nguồn đầu tư. Chế độ chính sách tài chính đối với hoạt động thông tin chưa phù hợp, chưa có chính sách hỗ trợ việc xuất bản, phát hành báo chí, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, sách báo đến vùng cao, vùng sâu vùng xa, biên giới khó khăn.

4.3. Bài học kinh nghiệm khi thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010.
Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010 đã góp phần to lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Chiến lược thể hiện tinh thần chủ động chuẩn bị tích cực và ý chí mạnh mẽ của toàn ngành quyết tâm đưa ngành Thông tin Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức,  góp phần “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo tiền đề, nền tảng để phát triển Thông tin giai đoạn tiếp theo 2011- 2020. Đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức” 

PHẦN V:
ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN THÔNG TIN Ở ĐỊA PHƯƠNG VÀ TRÊN CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

5.1. Đề xuất định hướng, giải pháp để phát triển thông tin ở địa phương đến năm 2020

5.1.1. Đề xuất định hướng

Thông tin bằng chữ viết

- Thông tin báo in: Tiếp tục đầu tư và phát triển tờ báo Điện Biên Phủ. Phát triển thêm 01 cơ quan báo chí in, nâng số lượng cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh là 02 cơ quan. Tăng chỉ tiêu số lượng báo, tạp chí địa phương /người/năm đạt 3,5 tờ. Nâng cao số lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên ngang tầm với nhiệm vụ, phấn đấu đến năm 2020 có 90% đội ngũ có trình độ đại học và trên đại học, 70% có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên, 50% có trình độ ngoại ngữ và biết tiếng dân tộc, 100% nhà báo được qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Thông tin qua sách: Nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới phát hành sách, xuất bản phẩm, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân. Đầu tư công nghệ và thiết bị phải phù hợp với xu thế sử dụng công nghệ và thiết bị chung ở trong nước.

Thông tin bằng tiếng nói

- Thông tin qua phát thanh: Tập trung mở rộng diện phủ sóng, tăng thời lượng phát sóng, nâng cao nội dung thông tin, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa. Đến năm 2020 đảm bảo tỷ lệ phủ sóng phát thanh Đài tỉnh là 100%, số hộ có thể nghe phát thanh đạt 100%. 100% các đài huyện sản xuất mỗi ngày 1 chương trình phát thanh tổng hợp với thời lượng 30 phút trở lên. 100% các xã được đầu tư xây dựng trạm truyền thanh, tiến tới xây dựng cụm truyền thanh cấp thôn.

- Thông tin truyền miệng: Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền miệng từ tỉnh đến cơ sở. Đa dạng hóa nội dung thông tin tuyên truyền miệng. Đầu tư bổ sung trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của Đội thông tin lưu động. Tăng số đội lưu động từ 9 lên 13 đội, tăng số buổi hoạt động tuyên truyền miệng từ 1500 lên 2000 buổi.

Thông tin qua truyền hình

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung chương trình và thời lượng phát sóng của chương trình truyền hình của Đài tỉnh. Đến năm 2020 Đài tỉnh phát sóng trên 2 kênh truyền hình số (1 kênh hiện tại và phát triển thêm 1 kênh truyền hình số). Tỷ lệ phủ sóng truyền hình Đài tỉnh đạt 100% và số hộ có thiết bị thu hình đạt 100%. Mở rộng thêm dịch vụ truyền hình trả tiền đến đông đảo người dân, phấn đấu đến năm 2020 đạt 50% số hộ sử dụng dịch vụ này.

Thông tin qua Internet

Tập trung phát huy thông tin trên Internet cả ba phương diện: khoa học – công nghệ, nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật. Phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh trên đường truyền có tốc độ, dung lượng và chất lượng thông tin cao, truy cập nhanh để phục vụ tốt công chúng. Đến năm 2020 tất cả các cơ quan từ cấp huyện trở lên đều có trang thông tin điện tử. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 70%.

5.1.2.Giải pháp

- Hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý: Xây dựng tổ chức, bộ máy đủ mạnh để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý các loại hình thông tin với đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và có trình độ chuyên môn cao. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai các hoạt động đầu tư phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin: Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các cơ quan làm công tác thông tin đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ; Có chính sách khuyến khích tự chủ về kinh tế, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ thông tin đúng pháp luật để tăng thêm nguồn lực tài chính và đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt đối với người đứng đầu cơ quan thông tin.

- Huy động nguồn vốn: Triển khai một số chính sách đối với thông tin nhằm tăng các nguồn thu, giảm sự đầu tư của ngân sách nhà nước cho hoạt động thông tin. Đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ thông tin nhằm tăng nguồn thu cho việc đầu tư. Mở rộng việc áp dụng cơ chế tài chính đối với các cơ quan thông tin nhằm tăng thêm quyền tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Các Sở, Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm tham gia huy động nguồn lực đầu tư từ các Bộ, Ngành, Trung ương.

- Nguồn nhân lực: Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin. Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ thông tin.

- Giải pháp về khoa học – công nghệ: Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, Internet. Đầu tư phát triển các công nghệ hiện đại đối với phát thanh và truyền hình phù hợp mặt bằng chung của cả nước.

- Giải pháp về bảo đảm an ninh thông tin: Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan thông tin. Đầu tư các công nghệ nhằm tăng tính bảo mật cho các hệ thống thông tin.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thưc: Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp tăng cường các công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cho nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của thông tin. Tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết Đảng, văn bản quy phạm pháp luật đến mọi người dân.

5.2. Đề xuất định hướng phát triển thông tin trên cả nước đến năm 2020

- Hạ tầng thông tin đạt các chỉ tiêu về mức độ sử dụng dịch vụ tương đương với mức bình quân của các nước công nghiệp phát triển, đa dạng các loại hình dịch vụ, bắt kịp xu thế hội tụ công nghệ và dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin - Truyền thông, hình thành hệ thống mạng tích hợp theo công nghệ thế hệ mới, băng thông rộng, dung lượng lớn, mọi nơi, mọi lúc với mọi thiết bị truy cập, đáp ứng nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, rút ngắn khoảng cách số, bảo đảm tốt an ninh, quốc phòng. 

- Ứng dụng Internet sâu rộng trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý tạo nên sức mạnh và động lực để chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ; góp phần xây dựng nhà nước minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành. 

- Phát triển mạnh mẽ các loại hình báo chí, người dân có thể tìm kiếm thông tin báo chí, sử dụng các dịch vụ truyền thông, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, trò truyện trực tuyến… trên một thiết bị di động được sử dụng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Phát triển mạnh mẽ báo điện tử.

- Các chương trình phát thanh, truyền hình ngày càng phong phú, sinh động. Đầu tư công nghệ hiện đại, phù hợp, có thể phủ sóng đến tất cả người dân.

- Nguồn nhân lực thông tin đạt trình độ nhóm các nước dẫn đầu khu vực ASEAN về số lượng, trình độ và chất lượng đáp ứng các yêu cầu quản lý, sản xuất, dịch vụ và ứng dụng trong nước và xuất khẩu quốc tế. 

Trên đây là Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010 của tỉnh Điện Biên./.
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